
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

102A Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

15/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÚC LỘC TÂM

3502352032

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
PHÚC LỘC TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC LOC TAM INVESTMENT AND 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PLT.CORP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0254.3853441
Email:

0254.3542810Fax:
Website:
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700.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu 
thông)

4669

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

4. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, 
dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp; Tư vấn đấu thầu xây 
dựng công trình

7110

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn và hàng ăn uống

5610

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

8. Bán buôn gạo 4631

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn chậu và các dụng cụ chăm sóc hoa, cây 
xanh, cây cảnh

4649

10. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buộn hoa và cây; Bán buôn động vật sống (thuộc 
danh mục được phép kinh doanh); Bán buôn thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản)

4620

12. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

13. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, thuế, pháp luật)

7020

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lắp mặt bằng)

4312

17. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê cây xanh, cây cảnh

7729

18. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118(Chính)

19. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN PHAN 
THẾ

158/15 Phạm 
Hồng Thái, 
Phường 7, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Tổng số 10.000 100.000.000 14,286

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 14,286

273117878

2 LÊ QUỐC 
TUẤN

239/99/20 Lê 
Hồng Phong, 
Phường 8, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 28,571

Tổng số 20.000 200.000.000 28,571

273609403

3 NGUYỄN THỊ 
HOÀI 
THƯƠNG

54/14 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 
7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Tổng số 5.000 50.000.000 7,143

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 7,143

273167414

4 NGUYỄN 
VIỆT HÙNG

Số 162 Phạm 
Hồng Thái, 
Phường 7, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 35,714

Tổng số 25.000 250.000.000 35,714

273336111

5 TRƯƠNG 
VĂN LUYỆN

Khu phố 4, Thị 
Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 14,286

Tổng số 10.000 100.000.000 14,286

271194715

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273609403
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 239/99/20 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 239/99/20 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUỐC TUẤN Nam

29/12/1982 Kinh Việt Nam

13/03/2012 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 15/12/2017 đến ngày 14/01/2018


